现代汉语否定副词“不”和“没（有）”的比较研究
 武氏明河

第三章：现代汉语否定副词“不”和“没”的运用

1．现代汉语否定副词“不”和“没”与越南语相应形式的对比  

1．1．越南语否定副词 “không”与“chưa” 
在越南语里有几个表示否定的词，如 “không”，“chưa”， “chẳng”, “đâu có” 等。但最典型的、最规范的还是“không”和“chưa”这两个主要否定副词。这两个否定副词也可看作是汉语否定副词“不”、“没”的相对应形式。越南学生经常以越南语里的“không”和“chưa”的用法分别类推为汉语的否定副词“不”和“没”，但没有真正了解两种语言中的不同用法所以使用汉语否定副词“不”和“没”时经常误用。在这一节里，本论文将汉语否定副词“不”和“没”与越南语里的“không”和“chưa”进行对比。 


越南语里的“không”和“chưa”这两个否定副词的用法较为简单。先看越南语词典里对这两个否定副词的用法的解释：


否定副词“không”， 一般来说就是表示否定。例如：



Anh ấy không đến。
（他没有来。/ 他不来。）




Không có lửa thì không có khói.  （没有火就不会有烟。/没有火就没有烟。）



Cô ấy không cao. （她不高。）


否定副词 “chưa” 用来否定某件事情在某一时间是不存在的或者没有发生的，但将来可能会发生，跟越南语的 “đã”（已经）相反。比如：chưa ăn cơm（还没吃饭）；chưa học（还没学习）；chưa biết dùng đũa （还不会用筷子/不会用筷子）；chưa ai dùng đến（没有人用到/还没有人用到）。


从上述对越南语否定副词的用法的解释，我们发现三点问题：


第一，越南语里的副词“không”和“chưa”一般都能与所有的动词、形容词搭配，在最高层次上似乎不受其语义的限制。


第二，当越南语里用“không”表示否定，汉语里的相对应形式可为“不”，也可为“没”。
第三，越南语里用 “chưa”否定的时候，都暗含着事情将来可能会发生的含义，意思与汉语里的“未”相近。这里，“chưa”如果与“不”和“没”对比，相对应形式通常是“还没”或者“还不”。

可见，分清越南语的与汉语的这两个相对应的否定副词并不简单。因为，越南语的否定副词 “không” 和 “chưa”用得较为灵活，它们包含汉语里“不”和“没”所具备的不同语义功能。越南语的“không” 和 “chưa” 的区别不大，而“不”和“没”的分布却较为复杂。当区分两者在两种语言中语义上的交叉与不同，我们必须以语义功能复杂的“不”和“没”为框架来跟越南语的“không”和“chưa”进行比较。下面将以第二章所探讨的“不”和“没”不同语义功能为框架，选出一些典型的例句来译成越南语作为比较依据，从而揭示出两种语言中这些相对应形式的否定副词在语义功能上的相同与不相同。
1．2．现代汉语否定副词“不”、“没”与越南语相应形式的对比 

1．2．1．[+状态]与[+状态的变化]

（1 a）它不高，只有十多米。
   
   Nó không cao，chỉ hơn 10 mét.
（Nó：它；
 cao：高）

（3）花儿昨天不香，今天也不香， 看它明天香不香。

        

Hoa hôm qua không thơm, hôm nay cũng không thơm, xem ngày mai nó có thơm không.

（Hoa：花儿；hôm qua：昨天；thơm：香； hôm nay：今天；cũng：也；  xem：看； ngày mai：明天）
（13）小泥人生来就不结实，近几年来，时常的闹病，因为上了年纪啊。

Tiểu Ni từ khi sinh ra đã không khỏe mạnh, mấy năm gần đây, thường xuyên ốm đau, vì có tuổi rồi.  

(Tiểu Ni：小泥； từ khi sinh ra：生来；đã：就；khỏe mạnh：结实；mấy năm gần đây：近几年来；thường xuyên：时常； ốm đau：闹病；vì：因为；có tuổi rồi：上了年纪)

上述的对应形式说明，否定状态时，汉语里用“不”，越南里一般用“không”。再看下列例句：

（7a）
我不是大学生，我的孩子都３岁了。
Tôi không phải là sinh viên, con tôi đã 3 tuổi rồi.  
（Cậu ấy：他；  
không phải là：不是；      sinh viên：大学生）
（8a）当时，人们不知道这是什么病。

 Lúc đó, con người không biết đây là bệnh gì.   

（con ngườiì：人们 ； biết：知道； đây：这； là：是； bệnh：病 ； gì：什么）

（15）那时我还不认识黄宗江老师，但已认识了黄宗英老师。



Lúc đó em chưa quen thầy Hoàng Tông Giang, nhưng đã quen thầy Hoàng Tông Anh rồi.

（Lúc đó：那时； em：我；quen 认识；Hoàng Tông Giang：黄宗江；thầy:：老师）
（18）这个结果并不能说明这几位著名科学家的生日,和9有什么特殊而神秘的关系。
            Kết quả này không thể nói lên rằng ngày sinh nhật của những nhà khoa học nổi tiếng này có mối quan hệ đặc biệt mà thần bí gì với số 9. 

（Kết quả：结果； này ：这； thể：能； nói lên rằng：说明）
上边这些例句否定的都是状态动词。 例（7a）否定属性，例（8a）表示认知，例（18）反映某种客观真理，在越南语里的相对应形式都是“không”。但例（15）的相应形式则是“chưa”。仔细看，例（15）中的“不”之前出现副词“还”。如果汉语里去掉“还”这一修饰成分（即：“那时我不认识黄宗江老师”），越南语的相应形式仍是 “không”，而不是 “chưa” 。所以，“不”之前出现“还”，越南语的相应形式就是 “chưa” 了。我们再以下面一些用“还不”否定状态动词的句子证明：

（97）我们的经验还不足，对许多问题的认识也有待深化，需要在实践中继续探索，积累经验。（北语语料库）
Kinh nghiệm của chúng ta chưa đủ, đối với nhiều vấn đề cần được nhận thức sâu sắc hơn, cần tiếp tục tìm tòi, tĩch lũy kinh nghiệm trong thực tiễn. 

（Kinh nghiệm：经验；của chúng ta：我们的；đủ：足）
（98）在这一阶段，商品经济还不发达。（北语语料库）
Ở giai đoạn này, kinh tế hàng hóa chưa phát triển. 

（kinh tế hàng hóa：商品经济；phát triển：发达）

（99）在远古的时候，人们还不知道熟食。（北语语料库）
Thời cổ xưa, con người chưa biết tới thức ăn chín.  
（Thời cổ xưa：远古的时候；con người：人们；biết：知道；tới：到；thức ăn chín：熟食）

（100）目前，山东虽然是一个农业大省，但还不是农业强省。

            Hiện nay, mặc dù Sơn Đông là một tỉnh nông nghiệp lớn, nhưng chưa phải là tỉnh nông nghiệp mạnh. 
（phải là：是；tỉnh：省； nông nghiệp：农业； mạnh：强）


如此发现，汉语里一出现“还”，越南语的相应形式就倾向于 “chưa”了。
再看下列例句：

（21 a）人没死，得救啦！


   Họ không chết, được cứu rồi. / Họ chưa chết, được cứu rồi. 
 （Họ：他们/人；
chết：死  ）

（22 a）我知道你今天一上班就会打电话来，所以我今天没迟到。

Mình biết hôm nay cậu đi làm là sẽ gọi điện thoại tới, nên hôm nay mình không đến muộn. 
（nên：所以；
hôm nay  ：今天；        mình：我； 
đến muộn：迟到）
（23a）那座房子没塌。
  Căn nhà ấy không sập./ Căn nhà ấy chưa sập.
（Căn：座；
 nhà：房子；
 ấy：那； 

 sập：塌）
例（21a）-（23a) 否定的都是变化动词，汉语里用“没”，而越南语里的相应形式可以是“không”，也可以是 “chưa”。当汉语里的“不”和“没”严格受到与变化动词搭配的限制（即否定变化动词只能用“没”），越南语里的 “không” 和 “chưa” 却不受其限制（即 “không” 和 “chưa” 都可以否定变化动词）。

“không” 和 “chưa”都是例（21a）和（23a）“没”的相应形式，也就是说“không” 和 “chưa”能否定某种状态的变化。因为在越南语里，这些都是对客观事实的否定，即否定“人死”、“我迟到”、“房子塌”这些事件的存在。
那么这两种说法区别何在？用“không”否定是说“人死”、“房子塌”这些事件不存在；用 “chưa” 否定同样也是否定事件的存在，但还包含着“还没有死”、“还没有塌”的意思。换句话说， 越南语里的“chưa”与汉语里的“未”相同，即事件还没有发生，但可能会发生。汉语里的（21a）和（23a）中的“没”虽然不完全与“未”相同，但也没有交代清楚这些事件有没有发生的可能，所以都可以以 “không”和 “chưa”这两个副词作为相对应形式。 
例（22a）与例（21a）和（23a）不同的是，越南语里的相应形式只能是“chưa” 。这句话有个较具体的语境，说话人客观叙述“迟到”这一事件在今天，即过去的某一时间点上是不存在的。相对于说话时间而言，“今天某一时间点”是过去的时间，所以“我今天迟到”这一事件是不可能发生了。在越南语里，一确定不可能发生了肯定要用“không”，不能用“chưa”。汉语里也可以是这样理解，一加上“还”，句子的意思就改变了。但这句话加上“还”就讲不通了。也就是说“还没”通常与 “chưa”相对应。

上述分析说明，汉语里否定某种状态的变化仅用“没”，越南语的相应形式一般是 “không”，但也可以是 “chưa”。用 “chưa”代替，意思倾向于汉语里的“未”的意思。 

再看下列例句：

（25）a. 水不热。

      Nước không nóng.

 b. 水还没有热呢！

     Nước vẫn chưa nóng. / Nước chưa nóng.

（Nước：水； 
vẫn： 还；

 nóng：热）

（30）a. 近来他身体不好，让他休息吧。  


Gần đây sức khỏe của anh ấy không tốt, để anh ấy nghỉ ngơi đi.

（Gần đây：近来； sức khỏe：身体； của：的； anh ấy：他； tốt：好）
b. 他的病还没好，等好了再去。

Bệnh của anh ấy chưa khỏi, để khỏi rồi hãy đi. 

（Bệnh：病；
của：的； 
anh ấy：他；  
khỏi：好转）
例（25a）、（30a）是对状态的否定，以“不”否定，例（25b）、（30b）是对状态的变化的否定，仅能以“没”否定，而且通常在“没”前边加上“还”。越南语里的相应形式分别为“không”和 “chưa”。这一义项两种语言相对一致。
总之，从上述的相对应形式，我们得出以下的结论：

第一，汉语里对状态的否定（否定状态动词）一律用“不”，越南语用“không”，但有时候也可以用 “chưa” 代替。用 “chưa” 代替的情况一般是汉语里“不”前边可以加上“还”，构成“还不”。

第二，汉语里对状态的变化的否定，一般都用“没”；越南语里的相应形式既可以是“kh«ng”, 也可以是 “ch­a”。 

[表十六]：汉语否定副词“不”和“没”和动词搭配的[+状态]之语义

与越南语的相应形式的对比
	语义功能
	动词
搭配
	汉语

否定

形式
	越南语

相应

形式
	例句

	
	
	
	
	汉语
	越南语

	[+状态]
	状态
动词
	不
	không
	它不高，只有十多米。
	Nó không cao，chỉ hơn 10 mét. 

	
	
	还不
	chưa
	那时我还不认识黄宗江老师，…。 
	Lúc đó em chưa quen thầy Hoàng Tông Giang ...

	[+状态

的变化]
	变化动词
	没
	không/
chưa
	那座房子没塌。
	Căn nhà ấy không sập./ 

Căn nhà ấy chưa sập.

	
	
	还没
	chưa
	水还没有热呢！
	Nước chưa nóng.


1．2．2．[+意志]

（32a）告诉他们，我不写检查，看他们怎么办！

    Nói cho họ biết, tôi không viết kiểm điểm, xem họ làm thế nào!

（Nói cho：告诉； họ：他们； biết：知道；tôi：我；viết：写； kiểm điểm：检查、检讨； xem：看； làm：办；thế nào：怎么）
（34a）他不去。
   Cậu ấy không đi.

（Cậu ấy：他；    đi：去） 
（39a）你昨天不吃苹果，今天想吃也没了。

   Hôm qua cậu không ăn, hôm nay muốn ăn cũng không có rồi.
（Hôm qua：昨天；     cậu：你；     ăn：吃）

在汉语里，“不”表示行为发出者的主观意志。越南语里的 “không” 具有这一功能，也就是说“không” 具备[+意志]义项，所以例（32a）、（34a）、（39a）中的“不”，于越南语里的相应形式都是“không” 。
再看下面的例句：

（43）我不找你，你也别来找我。
Tôi không tìm anh, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa. 

（Tôi：我； tìm：找； anh：你； cũng：也； đừng：别；đến：来）

（45）这是我的家，我哪儿也不去。 
Đây là nhà của tôi, tôi không đi đâu cả. 

（Đây：这； là：是； nhà：家；của：的，属于； tôi：我； đi：去； đâu cả：哪儿）

（78a）他下个星期天不参加足球比赛。


Chủ nhật tuần sau anh ấy không tham gia thi đấu bóng đá. 

（Chủ nhật tuần sau：下个星期天； anh ấy：他；tham gia：参加；thi đấu bóng đá：足球比赛）


在汉语里，[+意志]有时是弱的，有时是强的。例（43）、（45）中，发出者的主观意志较强，例（78a）的较弱。越南语的相应形式都是 “không”。

（52）伤口已经不流血了。  
  Vết thương đã không ra máu nữa rồi. 

（Vết thương：伤口； đã：已经； 
ra：流； 
máu：血； nữa rồi：再…了 ） 
（54）今天老天例外地不下雨。

Hôm nay kỳ lạ trời không mưa.  

（Hôm nay：今天； kỳ lạ：例外地；  trời：老天爷；mưa：下雨）


这两个句子所否定的是自然界的运动，并非人的主观意志、也不是某种客观评价，即[+判断]之语义，汉语里也用“不”否定。越南语里的相应形式也是“không”。 
（87b）我不做完作业就不去打球。 
    Mình không làm xong bài tập thì không đi chơi bóng. 

    Mình chưa làm xong bài tập thì chưa đi chơi bóng.

（Mình：我；  

làm：做；  
xong：完； 
bài tập：作业； 


thì：就；
 
đi：去； 

chơi bóng：打球 ）
（88b）我不弄明白这个问题，就不去睡觉。

     Mình không làm rõ vấn đề này thì không đi ngủ. 

     Mình chưa làm rõ vấn đề này thì chưa đi ngủ.      

（Mình：我；làm：弄；rõ：明白、清除；vấn đề：问题； này：这；
thì：就；
đi：去； ngủ：睡觉 ）

在汉语里，例（87b）、(88b)的前个“不”用于假设、条件的。越南语相应形式可以是 “không”, 可以是“chưa”，但前后必须是一致的，即前一个用“kh«ng”, 后一个也要用 “kh«ng”, 前一个用“chưa”，后一个也要用“chưa”。 


上述例句可看出，“不”具有[+意志]、[+判断]的功能，越南语里的相应形式都是“không”，即越南语里也具有这两个功能。从汉语这一语义功能的角度来看，越南语的 “không”与汉语的“不”相对一致。

[表十七]：汉语否定副词“不”和动词搭配的[+意志]之语义

与越南语的相应形式的对比
	语义

功能
	动词搭配
	汉语
否定
形式
	越南语

相应

形式
	例句

	
	
	
	
	汉语
	越南语

	[+意志]


	动作动词
	不
	không
	告诉他们，我不写检查，看他们怎么办！
你昨天不吃苹果，今天想吃也没了。    
他下个星期天不参加足球比赛。
	Nói cho họ biết, tôi không viết kiểm điểm, xem họ làm thế nào!
Hôm qua cậu không ăn, hôm nay muốn ăn cũng không có rồi.
Chủ nhật tuần sau anh ấy không tham gia thi đấu bóng đá.

	[判断]
	
	
	
	今天老天例外地不下雨。
	Hôm nay kỳ lạ trời không mưa.  


1．2．3．[+习惯] 


（59）他从来不请人吃饭，也从来不接受别人的宴请，总是自己吃自己的饭。




    Anh ấy không mời ai ăn cơm bao giờ, cũng không nhận lời mời của người khác bao giờ, luôn chỉ ăn cơm của bản thân mình thôi.  

（Anh ấy：他；mời ：请；ai：谁，人； ăn cơm：吃饭； bao giờ：从来；cũng：也； nhận：接受； lời mời：邀请 ；của người khác：别人的）
（60）我从来不迟到，不早退。（北语语料库）



  Tôi không đến muộn, về sớm bao giờ. 

（Tôi：我； đến muộn：迟到；về sớm：早退； bao giờ：从来）

  （62）过去村里农民从来不种蔬菜，吉克木曲在屋后荒地上开出了一片菜园，种了茄子、瓜果。


Trước đây nông dân trong thôn không trồng rau bao giờ, jikemuqu làm một vườn rau ở mảnh đất hoang sau nhà, trồng cà, trồng dưa. 

（Trước đây：以前； nông dân：农民；nông thôn：农村；trồng：种； rau：蔬菜；bao giờ：从来）


例（59）-（62）否定[+习惯]用“不”，前边一般出现副词“从来”。越南语里的相应形式是“không”。

（67a） 李前宽通常不问这些“幕后”的事，他是叱咤风云的指挥家。




       Lí Tiền Khoan thường không hỏi những chuyện “hậu trường” này, anh ấy là nhà chỉ huy khét tiếng oai phong. 

（Lí Tiền Khoan：李前宽； thường：通常；hỏi：问；những chuyện：事；hậu trường：幕后； này：这）

例（67a）同样也是否定习惯性的动作“问”。越南语里相应形式也是 “không”。可见，汉语里“不”具有[+习惯]之语义，越南语里的相应形式也都是“không”  。
[表十八]：汉语否定副词“不”和动词搭配的[+习惯]之语义
与越南语的相应形式的对比
	语义功能
	动词搭配
	汉语

否定

形式
	越南语

相应

形式
	例句

	
	
	
	
	汉语
	越南语

	[+习惯]


	动作动词
	不
	không
	过去村里农民从来不种蔬菜，…。

李前宽通常不问这些“幕后”的事，…。
	 Trước đây nông dân nông thôn không trồng rau bao giờ, …
Lí Tiền Khoan thường không hỏi những chuyện “hậu trường” này, …


1．2．4．[+已然] 


在汉语里，“没”否定已然的活动。看下列例句：
（73d）今年春节我没有回家。
   Tết năm nay mình không về nhà. / Tết năm nay mình chưa về nhà.  


（Tết：春节； năm nay：今年；mình：我；về nhà：回家）
（76b）我上公共汽车时没买票。 
Lúc lên xe buýt mình không mua vé. / Lúc lên xe buýt mình chưa mua vé.

（Lúc：时候； lên：上；xe buýt：公共汽车；mình：我；mua：买； vé：票）
（78b）他上个星期天没参加足球比赛。 

              Chủ nhật tuần trước anh ấy không tham gia thi đấu bóng đá. / Chủ nhật tuần trước anh ấy chưa tham gia thi đấu bóng đá.
但例（73d）、（76b）、（78b）都是对已然的事件的否定，即具有[+已然]之语义，汉语里一惯用“没”。越南语相应形式可以用 “không”，也可以用 “chưa”。这一点两种语言有很大的差异。用 “không” 还是用 “chưa”一样都能否定已然的活动，但 “chưa”接近汉语“未”这个词的含义，也就是事件将会发生的意思。所以在一些具体的语境中，如果汉语句子中的含义并不具有这个含义，一般来说，相应形式是 “không”而不是 “chưa”：


（74b）这一天，洛杉矾所有的学校都没有上课，老师、社会工作者和心理工作者赶到学校，为孩子们讲解地震知识… 。



     Ngày hôm đó, tất cả các trường học ở Luoshenfan đều không học, các thầy cô giáo, những người làm công tác xã hội và những người làm công tác tâm lý, giảng giải cho lũ trẻ những kiến thức về động đất…

（Ngày hôm đó：这一天；tất cả：所有；các trường học：学校；ở：在；Luoshenfan洛杉矾； đều：都；học：上课，学习）
又如：  

（93）a. 我没有吃早饭。
     Tôi không ăn sáng./ Tôi chưa ăn sáng. 
  b. 我没吃早饭呢。


      Tôi chưa ăn sáng.

（Tôi：我； 

 ăn：吃；

 (bữa) sáng：早饭）
（75b）这个课题还没研究。 
    Đề tài này chưa nghiên cứu. 
（Đề tài：课题； 
này：这；
nghiên cứu：研究）
例（93a）否定已然的动作“吃早饭”，用“没”，越南语里的相应形式是“không” ，也可以是 “chưa” 。但需要注意，汉语里的“我没有吃早饭”主要强调的是“吃早饭”这一事件尚未发生，并不包含可能会发生的义含，所以用 “không” 是最为正确。越南语里的 “chưa” 却强调可能会发生的含义。假如，中午某人跟同事说：“我饿了，今早没有吃早饭”。在这一场合里，说话者是对“吃早饭”这一事件做出了客观性的否定，表示在早上某一个时间点上，“吃早饭”这一行为没有实现。那人说这句话的时候已经是中午了，就不可能出现“今早我吃早饭”这一事件了，这就意味着这里并没有“未吃早饭”的含义。然而，越南语里的 “chưa”恰好强调这一点。“không” 和 “chưa” 的区别就在这儿。汉语里如果要表达“chưa” 这一功能就用上例（93b）（75b）的表达形式，即“没…呢”、“还没…”。 这时候， “chưa”（“未”）的意思显得更为正确。

（81）明天八点我还没起来呢。
   8h ngày mai mình chưa dậy. 

（8h：八点； ngày mai：明天； mình：我；  dậy：起来 ）
例（81）否定的是在将来某一时间点上之前发生的活动，仍是已然的活动，汉语用“没”。此类“未来的现实”的句子通常用上“还没…呢”之结构。越南语相应形式 “chưa” 能够正确表达这一功能。
汉语与时态密切相关，除了表示完成的“了”，还有表示持续的“着”、副词“在”和表示过去某种经历的“过”。否定这些时态，汉语用“没”。越南语相应形式则不相同。

（84）我现在没看小说。
           Bây giờ mình không (đang ) xem tiểu thuyết.  

（Bây giờ：现在； mình：我；đang：正在； xem：看； tiểu thuyết：小说）
（93）我没拿着资料。


  Tôi không cầm tài liệu./ Tôi chưa cầm tài liệu. 
（Tôi：我； 

cầm：拿；

 tài liệu：资料）
（87）他们都没有杀过一次虎。
   Họ chưa từng giết hổ một lần nào. 
（Họ：他们； từng：曾经，过；
 giết ：杀；   hổ ：虎；
1 lần：一次）

 例（87）否定 “杀虎”的经历，跟时态有关，汉语里用 “没”，越南语相应形式是 “chưa”。表示持续的动作行为，越南语则可以是 “không”，也可以是 “chưa”。
总之，汉语里的“没”具有[+已然]之语义，在越南语里的相应形式是“không”, 也可以是 “chưa”，但用 “chưa” 代替一般是汉语原句有一定的条件，如是在“还没有…呢”结构中，或动词后带上时态“过”等。可以说，越南语里的“không” 和 “chưa” 都具备[+已然]之语义。

上述提过，越南语里的 “không” 否定未然的活动，在这一节里又得出结论，越南语里的 “không” 也能否定已然的活动。这是两种语言中否定形式的差异：汉语里，[+已然]与[-已然]之语义分得很清楚，前者必须是“没”，后者用“不”；而在越南语里，前者的相对应形式却是 “không” ，也可以是 “chưa”，后者一般多用 “không”否定。反过来说，越南语的 “không”与动词搭配之后所产生的语义既是[+已然]又是[-已然]的。表达时越南语必须靠语境才能区分这两种不同的语义功能。

[表十九]：汉语否定副词“没”和动词搭配的[+已然]之语义
与越南语的相应形式的对比
	语义功能
	动词搭配
	汉语

否定

形式
	越南语

相应

形式
	例句

	
	
	
	
	汉语
	越南语

	[+已然]
	动
作
动
词
	没
	không/ 
chưa
	+今年春节我没有回家。
+ 我没有吃早饭。
	+Tết năm nay mình không về nhà. 

/ Tết năm nay mình chưa về nhà. 

+ Tôi không ăn sáng.

/ Tôi chưa ăn sáng. 

	
	
	还没…呢
	chưa
	+ 我没吃早饭呢。

+这个课题还没研究。

+明天八点我还没起来呢。  
	+Tôi chưa ăn sáng.

+ Đề tài này chưa nghiên cứu. 
+ 8h ngày mai mình chưa dậy. 

	
	
	没…着

没在…
	Không/
chưa (đang)
	+我没拿着资料。


  
	+ Tôi không cầm tài liệu.

/ Tôi chưa cầm tài liệu. 

	
	
	没…过
	chưa (từng)
	+ 他们都没有杀过一次虎。  
	+ Họ chưa từng giết hổ 1 lần nào.


按照[表十五]的分类，汉语否定副词“不”和“没”与越南语相应形式 “không” 和 “chưa”可以概括为[表二十]：
	            动词搭配否定副词
	动词

	
	状态动词
	变化动词
	动作动词

	不
	不1[ +状态] không/chưa
	(
	不2[ +意志]không

	
	
	
	不3[ +习惯]không

	没
	(
	没1[ +状态的变化]

chưa/không
	没2[ +已然] không/chưa


[表二十]：汉语否定副词“不”和“没”与越南语相应形式语义功能的对比
从[表二十]，我们注意到以下几点：

第一，一般来说，汉语否定副词“不”和“没”受到动词搭配限制，如状态动词只能用“不”、变化动词只能用“没”；越南语里的否定副词 “không” 和 “chưa” 则不受其限制，即“không” 和 “chưa” 都能与所有的动词进行否定。在最高层次上，这是汉语与越南语的最大区别。

第二，汉语否定副词“不”具备[+状态]、[+意志]、[+习惯]之语义、“没”具备[+状态的变化]与[+已然] 之语义；越南语的 “không” 都具备[+状态]、[+意志]、[+习惯]、[+已然] 之语义，有时还可以否定[ +状态的变化]。 “chưa”具备[+状态的变化]之语义，有时候可以具备[+状态]、[+已然]之语义，但有一定的限制。
第三，从时态的角度来看，汉语里[+已然]与[-已然]义项分得很清楚；[+已然]的用“没”，[-已然]的用“不”。 越南语里则不分，否定已然与未然的事件同样都可以用 “không”来否定。要明确 “không”的语义功能，一般来说要靠语境。

可见，汉语否定副词“不”和“没”与越南语相应形式的交叉较为复杂。 在一些功能上，“không” 和 “chưa”都能出现在“不”和“没”的位置上。这种情况使得越南学习者和中国学习者学习第二语言的否定副词时难度较大。因为受到母语干扰，所以他们混用这两种否定形式也是难免的。弄清这种交叉在一定程度上有助于学习者正确地使用两种语言中的否定副词。

2．越南学习者使用 “不”和“没”的习得情况考察




2．1．调查目的、对象和方法

通过调查越南学习者“不/没+动词”的掌握情况，发现越南学习者对于哪些否定的语义功能产生偏误的并找出其偏误成因。同时，通过对不同阶段的学习者的调查，检验一个假设：越南学习者对这两个否定副词的掌握程度与学习者的汉语水平并不是正相关的。


被调查的为河内国家大学所属外语大学中文系二年级和四年级学习者。二年级学习者学了一年的汉语了，入校水平大多数为零起点，学习阶段相当于初级阶段，开始进入中级阶段（他们已经学完了《汉语教程》，目前学习《桥梁》）。四年级学习者学习阶段相当于高级阶段。


之所以选二年级学习者为调查对象是因为二年级学习者汉语水平不高，学习的汉语知识不多，因此他们使用“不”和“没”较少受到其他各方面的语法知识的干扰，更能反映出学习者对否定规则的掌握情况以及受到母语干扰的情况。选四年级学习者为调查对象是因为四年级学习者学到的资源几乎已经稳定了，对他们进行调查，检验学习者对“不/没+ 动词”的掌握程度是否与学习者的汉语水平是相关的。


调查方法为文字语言问卷调查的方法。按照第二章所讨论的语义功能，此调查共有20个越南语句子（详见本文第89页），让受访者译成汉语作答，目的是测试出越南学习者对这两个否定副词的语义功能的了解度，同时观察越南学习者译成汉语时呈现出来的母语干扰。





2．2．调查情况与结果分析

本次调查方法是用翻译方法的，所以调查结果也出现一些不够理想的情况。有一些句子的调查总数之所以参差不平是因为翻译时，有时候受访者使用了与本次调查所预测的动词或否定的结构不一致（预测的测试结构，请详看附录90页），如句1用了“不想吃”/“不要吃”（测试结构为“不吃”）；句8用了“不是得病”（测试结构为“没病”）；句6用了“没开”（测试结构为“没热”） ；句19，用了“不关”（测试结构为“没锁”）等。对于这些属于回避现象的情况，笔者将它们排除在外，即只分析那些选用与预测相同的动词或否定结构。





2．2．1．对[+状态]的偏误情况

[表二十一] ：[+状态]的偏误率（以“没”代“不”）

	测试结构
	偏误（以“没”代“不”）
	平均偏误率（%）

	
	二年级
	四年级
	

	
	偏/总
	偏误率（%）
	偏/总
	偏误率（%）
	

	句4不知道
	15/27
	55,5
	18/31
	58
	56,7

	句7不认识
	24/27
	88,8
	30/31
	96,7
	91,2

	句12不高兴
	0/27
	0
	2/31
	6,4
	3,2

	句15不累
	14/27
	51,8
	14/31
	45,1
	48

	句16不会
	9/27
	33,3
	7/31
	22,5
	27,9



[表二十一]显示，不管是二年级的还是四年级的，学习者对[+状态]这一语义功能的偏误率都相当高。二年级的和四年级的对同一个测试结构的偏误率差别不大，甚至有的结果还表明，四年级的偏误率比二年级的还要高（如句4,7,12）。这说明，学习者所处的班级高，并不意味着他的汉语水平就高。


具体情况怎样呢？调查结果表明，学习者对句7的偏误率是最高的（平均偏误率为91，2%），这是突出我们的意料。为什么产生这种情况呢？ 笔者认为，学习者这种偏误的主要原因就是受到母语的干扰。因为测试结构的越南语用上 “chưa” ，受访者以为越南语的“chưa” 是汉语的“没”，以此产生了偏误。同样，对句4，15产生的偏误也是由母语干扰的因素造成的。值得注意的是，引起偏误低的句12同样也可以看出，母语对学习者选用“不”或“没”产生极大的影响。句12学习者之所以选了“不”而没有误用“没”有两个原因：第一是测试结构的越南语用上 “không” 而没有用 “chưa”；第二是“不高兴”学习者练习过，教师用过，学习者已熟悉了这一结构，所以不难正确地用上了“不”来否定。至于少数四年级（2个）错用了“没高兴”，笔者认为这是因为这些学习者对否定有了“时间因素对否定有影响”的认识，他们认为，句中有时间词“昨天”，否定的是过去的事件，必须用“没”。他们因语言内部的干扰而产生了这种偏误。




2．2．2．对[+状态的变化]的偏误情况

[表二十二] ：[+状态的变化]的偏误率（以“不”代“没”）
	测试结构
	偏误（以“不”代“没”）
	平均偏误率（%）

	
	二年级
	四年级
	

	
	偏/总
	偏误率（%）
	偏/总
	偏误率（%）
	

	句6没热
	2/21
	9,5
	0/31
	0
	4,7

	句8没病
	13/20
	65
	5/24
	20,8
	17,1

	句19没锁
	9/11
	81,8
	13/25
	52
	47,2



对[+状态的变化]的语义，学习者也存在偏误。四年级的偏误率比二年级的低一些。这一点说明，随着汉语水平的提高，学习者对掌握否定副词的使用也有一定的进步。可是，偏误依然存在。笔者认为，对这三个动词的否定是用“没”还是“不”的选择，学习者没有可靠的根据。因此，他们易于依靠越南语里的 “chưa” 和“không”来表达，也就是说尤其受到母语的影响。这三个测试结构中，只有句6，越南语里才用 “chưa”,学习者的偏误率较为低；句8和句19都用 “không”，偏误率就高些了。





2．2．3．对[+意志]的偏误情况
[表二十三] ：[+意志]的偏误率（以“没”代“不”）
	测试结构
	偏误（以“没”代“不”）
	平均偏误率

（%）

	
	二年级
	四年级
	

	
	偏/总
	偏误率（%）
	偏/总
	偏误率（%）
	

	句1不吃
	0/21
	0
	0/20
	0
	0

	句9不去
	0/20
	0
	0/28
	0
	0

	句11不上班
	4/22
	18,1
	2/27
	7,4
	12,7



[表二十三]说明，学习者对[+意志]的偏误极为少见。原因在于这些句子的越南语都用上了 “không”，受访者完全没有受到 “chưa” 类推为“没”的干扰。而且，这些句子在学习中也比较常见，学习者已经熟悉了这些否定结构。至于句11少数的偏误 ，笔者认为学习者因遇到时间词“下个星期一”（虽然是表将来的标记）而引起偏误的。





2．2．4．对[+习惯]的偏误情况
[表二十四] ：[+习惯]的偏误率（以“没”代“不”）
	测试结构
	偏误（以“没”代“不”）
	平均偏误率

（%）

	
	二年级
	四年级
	

	
	偏/总
	偏误率（%）
	偏/总
	偏误率（%）
	

	句2不锻炼
	9/26
	34,6
	14/30
	46,6
	40,6

	句5不喝
	4/27
	14,8
	5/30
	16,6
	15,7

	句14不回
	1/24
	4,1
	1/30
	3,3
	3,7



从[表二十四]可以看出，学习者对[+习惯]的偏误虽然不多，但高于[+意志]的偏误率。句14的偏误较低，句2和句5的偏误较高。仔细观察，句2和句5中出现了表示过去的时间词“以前”、“前段时间”等。这一点说明，时间因素影响着学习者对“不”和“没”的使用。学习者认为有过去的时间词否定时就要用“没”，而不用“不”了。句2和句5，四年级的偏误率高于二年级的，这一点说明，已经具备相当多的语法规则的四年级学生对于否定副词“不”和“没”的用法也有一定的认识，但掌握不当，所以仍引起偏误。可见，学习者在习得的过程中存在着把时间线索词语作为简单判断标志情况。





2．2．5．对[+已然]的偏误情况

[表二十五] ：[+已然]的偏误率（以“不”代“没”）
	测试结构
	偏误（以“不”代“没”）
	平均偏误率

（%）

	
	二年级
	四年级
	

	
	偏/总
	偏误率（%）
	偏/总
	偏误率（%）
	

	句3没上课
	14/23
	60,8
	15/29
	51,7
	56,2

	句10没吃
	17/27
	62,9
	10/31
	32,2
	47,5

	句13没有问
	14/26
	53,8 
	12/30
	40
	46,9

	句17没回答
	21/25
	84
	25/29
	86,2
	85,1

	句20没到
	3/15
	20
	2/27
	7,4
	13,7



由[表二十五]我们可以看出，越南学习者对[+已然]的偏误情况较为明显。每一测试结构都出现偏误，不管是二年级的还是四年级的，而且偏误率都是相当高的。从[+已然]的偏误分析，我们再次看出母语对越南学习者选用否定副词的干扰。句3，10，13，17越南语里都是 “không”，偏误率都是46%以上，只有句20用 “chưa”，偏误率是最低的（13,7%）。在越南学习者的一般认知上，这四个事件都是已经发生的事件，也就是不存在的事件，所以用“不”否定。他们总认为用“没”时，越南语的相应形式是 “chưa”或句中必须出现表示过去的时间词。

对于句18，学习者作答情形如下：


	测试结构

（句18）
	二年级
	四年级

	
	判断“不”的
比率（%）
	判断“没”的
比率（%）
	判断“不”的
比率（%）
	判断“没”的比率（%）

	不/没下雨
	96,2%

(26/27)
	3,8%

(1/27)
	87%

(27/31)
	13%

(4/31)



句18的测试结构为“今天不/没下雨”。学习者大多数选用了“不”，58个受访者中只有5个选用“没”来否定，没有一个同时选用这两个否定副词。值得注意的是，测试结构中的越南语用 “kh«ng”，而不用 “chưa”。我们就可以看出，受访者选择“不”和“没”明显受到越南语的影响。


越南学习者对否定副词“不”和“没”的语义功能的偏误情况可以概括为下一图形：
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从图形上看，越南学习者对[+已然]和[+状态]之语义功能出现的偏误是最多的。产生偏误的最主要因素是母语的干扰。[+习惯]、[+意志]、[+状态的变化]的偏误虽然少些，但这并不证明学习者对这些语义功能的掌握程度好，而学习者的选择仍然受到母语影响。


四年级的平均偏误率为31,2%，二年级的平均偏误率为38,8%。我们发现，混用“不”和“没”的情况一直到四年级还存在。不管是哪个层次的学习者都会混合使用“不”和“没”。通过调查，我们发现学习者对这两个否定副词的掌握程度与学习者的汉语水平并不是正相关的。汉语水平高的学习者不一定对否定副词掌握得更好。这一事实也告诉我们，课堂教学对学习者习得否定副词有着重要的影响。要是在整个课堂教学过程中强调这两个否定副词的用法，四年级的学习者的偏误率可能会大量减少。因为习得了比较长的时间，学习者对语法规则有了一定的认识，课堂上所输入的规则一定对学习者掌握好这两个否定副词的用法有着重要的作用。可惜，在这一问题上，我们的课堂教学还没有做到。





2．3．越南学习者使用“不”和“没”的偏误成因

汉语否定副词“不”和“没”一向被认为是基础汉语教学的重点。越南学习者经常把“不”和“没”弄混，往往在该用“不”的地方用了“没”，而在该用“没”的地方却用了“不”。 本着上面所探讨的关于“不”和“没”的本体研究；“不”和“没”与越南语的相应形式的比较以及越南学习者使用“不”和“没”的偏误分析的结果，在这一节里，我们将探讨指出越南学习者混用这两个否定副词的偏误成因。 

2．3．1．越南学习者使用否定副词“不”和“没”时受到母语的干扰



有一部分越南学习者因为受到母语的干扰将越南语的 “không” 和 “chưa” 理解为汉语里的“不”和“没”，以此将“không” 和 “chưa” 的用法分别类推为汉语的“不”和“没”的用法，这是引起混用“不”和“没”的第一个因素。 


汉语否定副词“不”和“没”受到动词搭配限制，越南语里的否定副词 “không” 和 “chưa”则不受其限制，即“không” 和 “chưa”都能与所有的动词进行否定。在最高层次上，这是汉语与越南语的最大区别。如，在汉语里，“认识”、“知道”等状态动词只能用“不”否定，不能用“没”否定。“塌”、“死”等变化动词只能用“没”不能用“不”否定。越南语里一般都能用 “không” 和 “chưa” 来进行否定。  


  不认识  
không quen


没塌

chưa sập



*没认识 

chưa quen


*不塌

không sập


 不知道 

không biết


没倒

chưa đổ


*没知道

chưa biết


*不倒    
không đổ



越南学习者受到母语的干扰，把 “chưa quen”, “chưa biết”, “không sập”, “không đổ” 分别类推为汉语的“没认识”、“没知道”、“不塌”、“不倒”，因而会造出类似这样的病句：



*当时我没知道你是他的朋友。



*那一次，风很大，但那座房子不塌。

反过来，当越南学习者看见一个表示否定已然的活动的句子，句中的“没”一般都倾向于越南语的 “chưa”，而不会选用 “không” 代替，例如：


汉语：今天中午我没有吃饭。
译成越南语：Trưa nay tôi chưa ăn cơm. 

实际上，该句中的“没有”可以理解为越南语的 “chưa”，也可以理解为越南语的 “không”（靠上下文的语境），即：


汉语：今天中午我没有吃饭。
译成越南语：Trưa nay tôi chưa ăn cơm. 

 

（说话时间为当天下午）

  
Trưa nay tôi không ăn cơm. 


越南语里的 “không” 能否定未然的活动，也能否定已然的活动。以此类推，“不”的用法相当于 “không”的用法。否定已然的活动时，越南学习者经常造出这样用“不”进行否定的病句： 


* 他昨天病了，所以不去上课。


* 我今天中午不吃饭，现在饿了。


* 昨天下了课我不去他家。


* 那次会议，我们不派人参加。


* 今晚她回来吗？她不说，我不知道。


越南学习者如果没有掌握好汉语否定副词“不”和“没”的用法，这些干扰引起的偏误可想而知是难免的。

2．3．2．课堂教学活动的安排对“不”和“没”习得的影响 
笔者对几位中文系四年级的学生抽样调查过这样的一个问题：“你知道汉语的“不”和“没”的选用受到哪些因素的制约吗？”。大多数学生答不出来，有一部分说是时间因素，但都没有把握。值得注意的是，几乎毫无一个认识到习惯与主观意志这些语义功能，而实际上，这却是“不”的两种主要功能。四年级的学生都没有掌握好，初级学生更不用说了。与上述对越南学习者的偏误分析结果结合，可以看出，学习者对“不”和“没”的认识完全没有系统性。为什么产生这样的现象呢？我们知道，以上调查对象都是接受正式汉语培训的学习者，也就是说他们对“不”和“没”的习得主要是在课堂上输入的。当然，学习者对这两个否定副词的习得有一部分很可能是自然习得，但目前我们还没有做到汉语作为第二语言的自然习得的个案跟踪调查，所以只能考虑课堂上的输入，即课堂教学内容的安排。换言之，否定副词“不”和“没”的习得问题，不应与课堂教学的输入脱节。

接受正式汉语培训的学习者之所以没有系统地、全面地对“不”和“没”的用法掌握好，是严格受到课堂上对“不”和“没”的教学活动安排的影响。对于否定副词“不”和“没”的教学安排，通常的做法是，先给学习者“不”（比方说“我不忙”、“我不是美国人”），然后教表示“实现”意义的助词“了”以及表示经验的助词“过”时，才推出否定结构的说法，出现“没～”的结构。如“我没有吃饭”、“我没去过中国”。之后，又会出现否定持续状态的“我没站着”、“他没在听音乐”之类的用法。我们先观察现有的教科书对否定副词“不”和“没”的教学内容，拿我们中文系一年级学生使用的《汉语教程——对外汉语本科系列教材》为例，此教材对“不”和“没”的教学安排如下： 

[表二十六] ：《汉语教程》教材中对“不”和“没”的语法注解

	教材中的例句
	教材中的语法注解
	册/课
	语义

分类

	（生词：“不”）
	
	I/1
	

	我不去图书馆。
	结构：动词谓语句 

主 + 谓（动词）+ 宾语
	I/11
	意志

	（生词：“没关系”）
语法不太难。

田芳不是留学生。
	副词作状语

主 + 状 + 谓（形容词）
	I/13
	状态

	我不忙。

你去不去银行？不去。
	结构：形容词谓语句

否定式：“不”+ 形容词

正反问句
	I/15
	状态

意志

	我没有听音乐，我在听课文录音呢。
	动作的进行

否定用“没（有）”。
	I/20
	已然



	她要去医院看病，不能来上课。
	能愿动词：否定用“不”。
	I/28
	状态

	她还没有回家呢。

我昨天没去商店。

她觉得不舒服，今天没有上课。
	语气助词“了”（句尾）。

语义：在一定时间内某一动作已经发生或某种情况已经出现。

否定用“没”。
	II/31
	已然



	你喝了吗？没（有）喝。

你买了几张地图？我没有买地图。
	结构：动词+“了”（动态助词）。

语义：表示动作完成。

否定用“没” 。
	II/32
	已然



	我没有听见你的话。
	结果补语的否定式：没（有）+ 动词 + 结果补语
	II/34
	已然

	结婚后，她不工作了。
	“不…了”表示变化。
	II/39
	意志

	我没吃过北京烤鸭。


	结构：动词 +“过”（动态助词）

语义：表示动作曾在过去发生，强调经历。　

否定式：没（有） + 动词 + 过
	II/41
	已然

	屋子的门没开着。
	结构：动词 +“着”（动态助词）

语义：表示动作或状态的持续。
	II/47
	已然




从[表二十六]可以看出，《汉语教程》第一、第二册中对“不”和“没”的语法解释较为简单。教材中特别注重结构的教学，即“不”和“没”在不同句型中的位置。学习者在课堂上所吸收的主要是结构，而这两个否定副词的各种语义功能，教材中已经忽略了。实际上，这些可以总结为本文所列出的各种语义功能（[表二十六]中的“语义分类”）。因此，学习者也就死背着这些常用的结构，逐渐地习惯用上“不”或“没”。不过对这两个否定副词语义上的本质区别，学习者很难抓到。具体可以指出下面几点问题：

第一，教材中对性质的否定列出结构“‘不’＋形容词”；对能愿动词的否定提出“仅能用‘不’否定”的规则。对于“是”、“认识”、“知道”等其他一些状态动词，教材并没有强调它们“仅能受‘不’修饰”的限制。然而这一限制的强调对我们越南学习者掌握否定副词的用法极为重要。因为一般越南学习者在这种情况下受到母语的干扰，即上面所提的 “chưa” 和“không” 都能否定状态动词，从此他们从自己的中介语系统中类推“‘没’也可以用来否定状态动词”这个负迁移。同样，对于一些表示变化的动词，“否定时一般只用‘没’，而不用‘不’”，教材中也没有特意强调（“你们队又输了吧？没有。”此类现象（II/31））。　 

第二，在整个教学过程中并未特意强调过“不”的否定习惯行为（尽管出现“我中午从来不睡觉”此类句（II/39））及主观意志的用法（此类句在教材中出现的较多）。虽然越南语的 “không”　都具有这两种语义功能，但越南学习者如果没有掌握好汉语里“不”的这两种重要的语义功能，就很难与“没”的用法区分开来。　

第三，对于“‘没’用来否定某种已经发生或完成的动作行为”这一功能，教材里的语法注解也较为简单。第三十一课（II/31）开始涉及到汉语的时态。可是，II/31的语法部分只注重语气助词“了”的解释，但没有涉及到否定时用“没”所产生的语义功能。学习者所接受的仅仅是“带有句尾‘了’的句子的否定式用‘没’”这一条规则。II/32同样注重对动态助词“了”的语义，其用“没”的否定式也只是一笔带过。结构对于学习者来说固然很重要，但语义才是表层结构的内在深层因素。因为有些语义功能可以出现在不同的句型，学习者只认识结构而没有学会其功能，那么一离开所学的结构，学习者就无法运用了。如在回答“上午你上没上课？”的时候，因为问句中出现“没”，学习者就很容易判断说“没上课”而一般不会说“不上课”；在要求将带语气助词“了”或动态助词“了”的句子改为否定句，一般学习者就会毫无障碍地判断用“没”而不用“不”。但要求表达 “Sáng nay cô ấy không đi học, ở nhà viết bài” （今天早上她没有上课，在家写文章）（说话时间为“当天的中午”），学习者就难做了，因为他们的脑子里对“已经发生或完成的事件的否定要用‘没’”这一规则的印象并不深 。

此外，教材中的练习题对于学习者掌握某种语法现象也极为重要。II/31里的练习六要求学生选用“不”和“没”填空。练习中的这些句子多用表示时间的词语，如“昨天”、“明天”。课堂上的输入与这样的练习无形中使得学习者只根据时间词语来判断“不”和“没”的选用，本文对越南学习者的习得考察结果已证明这一点，学习者有将时间词语作为一个简单的判断标志的倾向。在句中没有出现时间词语的情况下，学习者就不知道应该根据哪些因素来判断用“不”还是“没”了。  

总之，对“不”和“没”的语义功能，教材里边并没有针对性的注解。教材中也并未特意总结“不”和“没”的用法，或至少是“不”和“没”的区别。我们往往碰到的是一个句子处理一个句子，较为分散，这的确是我们在教材编写以及教学安排的一个疏漏。可以想象，在这种环境下，学习者对于“不”和“没”的认识很自然就会支离破碎。课堂教学实际上也只好依靠担任老师各显身手。而课堂教学的时间有限，我们不可能只注意到某些语法现象而忽视其他的教学内容。如此可见，越南学习者对“不”和“没”这个难度较高的语法现象掌握不好的重要原因之一还是学习者在课堂上的输入。换句话说，学习者对“不”和“没”的掌握在一定程度上与我们教科书上的语法项目的教学安排密切相关。因此，如何提高对学习者否定副词的输入的质量变得尤为重要。


3．对越南学习者现代汉语否定副词“不”和“没”的教学的建议


通过前面的讨论可以知道，“不”和“没”对越南学习者来说是较难掌握的一对否定副词。本文考察了在正式教学环境下的越南学习者“不”和“没”的习得情况，并指出该习得情况在很大程度上要受到课堂教学的影响。在这一节里，本文试在前面的探讨分析的基础上设计对“不”和“没”在课堂教学上的语法注解，同时提出对这两个副词在教学上的一些建议 。 



针对越南学习者以及教学上的那些问题，我们提出应直接对输入的语言材料进行加工，使学习者在习得“不”和“没”时能够摆脱对时间词语的依赖。尽管以上研究从多方面给了我们很大启发，但目前如何把研究成果具体应用于课堂教学实践的确不简单。在初级阶段，越南成人学习者在碰到否定形式“不”和“没”不久，就会产生疑问，“不”和“没”有什么不同？对于入门阶段的学生，我们难于用一两句话就能回答清楚这个问题。所以，对“不”和“没”的教学内容必须有顺序地，有针对性地设计。我们认为，理想的教学过程应成螺旋上升型，虽有重复，但每次的重复都有提高，也就是说这时的教学应该有新的高度：不仅对这两个否定副词加以语法及用法上的说明，还要有针对性。学习者有什么样的问题就要针对它提供什么样的输入，在设计教学活动（比如教材编写）时应特别注重。


上边讨论过，《汉语教程》对“不”和“没”的教学内容还存在不少问题，尤其是否定副词在语义方面上的注解。本文结合上边讨论的结果，试在该教科书所安排的顺序设计个在课堂教学上对“不”和“没”与动词搭配所产生的语义功能的注解，作为补充教科书上在语法注解方面上的缺陷。该设计遵守教学语法上对“语法注解”的要求，即少用语法术语。我们知道，教材中试用语法术语的目的是为了帮助学生掌握语法规则，而语法术语本身对学生来说是很难的。因此，对于否定副词的语法注解，我们应尽可能不用术语，而应选用描述的方式。

[表二十七] ：“不”和“没”与动词搭配的语义功能在课堂教学上的注解
	例句
	语义注解

	1. 我不去图书馆，我回宿舍。

2. 结婚后，她不工作了。

3. 我叫他吃，他不吃，不要理他。
	不１[意志]：用“不”否定反映行为发出者的意志。所谓意志是行为发出者主动决定不作某事，可能是意愿上不想做，也可能是客观上不会做。

谓词：动作动词（形容身体动作和一些心理动作，如“想（问题）”、“考虑”、“学”等动词）

	1. 田芳不是留学生。

2. 我不忙。
3. 去年，我还不认识他。
4. 她要去医院看病，不能来上课。　
	不２[状态]：“不”否定某种性质、状态。

谓词：形容词；能愿动词；非动作动词（除心理动作动词）等。

（状态动词一般不能用“没”来否定）

	1. 她觉得不舒服，今天没有上课。
2. 她还没有回家呢。
3. 我昨天没去商店。
4. 我请他吃，他没有吃。
	没１[已然１]：否定某种已经发生或完成的动作行为，表示某种事件的客观叙述。

谓词：动作动词（再复习这个概念）。

（以例句中的“没”代“不”进行比较说明“不”和“没”的区别（除例3），用“没”强调客观叙述，对已经发生或完成的事件进行否定，用“不”强调行为发出者的意志）。

	1. 我没吃过北京烤鸭。

2. 这个电影我没看过，不知什么意思。
	没１[已然２]：否定过去已经发生的事件，强调经历。

谓词：动作动词；少数状态动词，如“关心”、“喜欢”、“爱”等动词。

	1. 我没有听音乐，我在听课文录音呢。

2. 书上没写着名字，不知是谁的书。
	没１[已然３]：否定某种动作或状态的持续。

谓词：动作动词。

	1. 他不吸烟，也不喝酒。

2. 那个人不吃羊肉，它是穆斯林。
	不３[习惯]：否定某种习惯性的动作行为。
谓词：动作动词

（与“没”比较说明）

	1. 我们队没有输。

2. 屋子的门没有开。

3. 他的身体还没好，还不能到外户活动。　
	没２[状态的变化]：否定某种状态的变化。

变化动词（形容由某种状态在瞬间到另一种状态的改变，如“开”、“死”、“输”、“赢”等动词）。变化动词一般只能用“没”否定。　



[表二十七] 中的语义注解只是对“不”和“没”这个语法点在课堂教学上的补充，基本上保留《汉语教程》对“不”和“没”的教学安排。表中的语义功能包括了全部基本功能，我们可以全面地观察学习者在课堂上对“不”和“没”的输入。为了有效地将此教学内容进行教授，我们应该走“螺旋上升型”这一条路，每一种义项都可以分散教授。因为在教授这两个否定副词的同时，我们还要教授“不”同介词、副词、代词组合；程度补语、结果补语、可能补语、否定“把”字句，“被”字句等其他结构中的“不”和“没”。所以这些教学内容应该串在初级阶段的全部过程。如[表二十七] 中的不１[意志]出现“不…了”结构，这一结构可以留到后面的教学内容去教授；不２[状态]可以分为三个小部分，分散在三次教学。


正是因为“不”和“没”的语义及用法相当复杂，我们在“螺旋上升型”这一条路的最后阶段应该有个总结。总结这一工作可以在没２[状态的变化]的教学内容之后在一次课上进行。因为这时候学习者已经输入了有关否定副词的基本语义功能及用法。在总结的同时，也应该对一些例外现象讲解一下儿，除了这些基本语义功能以外，否定某种自然界的现象有时可以用“没”、有时也可以用“不”。此外，对于区域性的问题，在某些程度上也应该有讲解，让学习者在遇到这些特殊情况的时候不会怀疑所学的基本规律，从而失去正确的输入方向。“不”和“没”是难度较高的语法点，特意总结二者语义上的区别及用法对于越南学习者的习得起着极为重要的作用。


本文所运用的三类动词对于越南学习者而言是崭新的概念。在进行教学的时候，必须将三类动词仔细讲解。对于最后的教学内容没２[状态的变化]，应尽量采取较为具体的例句，让学生深刻地了解到“否定变化动词一般只能用‘没’”这条规则。

4．小结


汉语的“不”和“没”分别为越南语里的“kh«ng” 和“ch­a”，这是越南学习者还存在的一种错误想法。实际上，由于两种语言中的否定副词有相同的和不同的语义功能，因此“不”有时候是 “kh«ng”, 有时候是“ch­a”，同样地，“没” 有时候是 “ch­a”，有时候是 “kh«ng”，它们是有一定的规律的。


为了帮助学习者掌握好否定副词的用法，汉语教师必须从语义的角度将这两个否定副词加以讲解，有顺序地进行教学。在进行这两个否定副词的教学过程中必须反复地训练，比较二者的区别，最后还要对二者的用法比较作出完整的总结。
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